
STT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển kiểm soát Màu phù hiệu Loại phù hiệu

1 HĐ7024000459 CN CTY CP ĐT PT HOÀNG YẾN LOGISTICS - TẠI BÌNH PHƯỚC 05/07/2024 01/07/2029 93H04778 Đỏ Xe Hợp đồng

2 HĐ7024000458 CN CTY CP ĐT PT HOÀNG YẾN LOGISTICS - TẠI BÌNH PHƯỚC 05/07/2024 01/07/2029 93E00158 Đỏ Xe Hợp đồng

3 HĐ7024000529 Hợp tác xã Vận tải Phước Long 08/08/2024 08/08/2026 93B00115 Xanh Xe Hợp đồng

4 HĐ7024000515 Hợp tác xã Vận tải Phước Long 29/07/2024 29/07/2027 93E00185 Đỏ Xe Hợp đồng

5 HĐ7024000509 Hợp tác xã Vận tải Phước Long 24/07/2024 24/07/2026 61B01441 Xanh Xe Hợp đồng

6 HĐ7024000506 Hợp tác xã Vận tải Phước Long 19/07/2024 19/07/2029 51B41311 Xanh Xe Hợp đồng

7 HĐ7024000493 Hợp tác xã Vận tải Phước Long 12/07/2024 12/07/2029 93F00166 Đỏ Xe Hợp đồng

8 HĐ7024000457 Hợp tác xã Vận tải Phước Long 05/07/2024 05/07/2029 93F00143 Đỏ Xe Hợp đồng

9 HĐ7024000504 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ DU LỊCH PHƯƠNG OANH 19/07/2024 31/12/2028 93B00709 Xanh Xe Hợp đồng

10 HĐ7024000517 CTY CP XĂNG DẦU PETRO BÌNH PHƯỚC 31/07/2024 03/07/2029 50H50933 Đỏ Xe Hợp đồng

11 HĐ7024000496 CTY CP XĂNG DẦU PETRO BÌNH PHƯỚC 15/07/2024 29/11/2027 93F00162 Đỏ Xe Hợp đồng

12 HĐ7024000492 CTY CP XĂNG DẦU PETRO BÌNH PHƯỚC 11/07/2024 03/07/2029 50H49649 Đỏ Xe Hợp đồng

13 HĐ7024000490 CTY CP XĂNG DẦU PETRO BÌNH PHƯỚC 11/07/2024 03/07/2029 50H50982 Đỏ Xe Hợp đồng

14 HĐ7024000489 CTY CP XĂNG DẦU PETRO BÌNH PHƯỚC 11/07/2024 03/07/2029 50H50224 Đỏ Xe Hợp đồng

15 HĐ7024000488 CTY CP XĂNG DẦU PETRO BÌNH PHƯỚC 11/07/2024 03/07/2029 50H50424 Đỏ Xe Hợp đồng

16 HĐ7024000487 CTY CP XĂNG DẦU PETRO BÌNH PHƯỚC 11/07/2024 03/07/2029 50H49823 Đỏ Xe Hợp đồng

17 HĐ7024000486 CTY CP XĂNG DẦU PETRO BÌNH PHƯỚC 11/07/2024 03/07/2029 50H50655 Đỏ Xe Hợp đồng

18 HĐ7024000485 CTY CP XĂNG DẦU PETRO BÌNH PHƯỚC 11/07/2024 03/07/2029 50H50312 Đỏ Xe Hợp đồng

19 HĐ7024000484 CTY CP XĂNG DẦU PETRO BÌNH PHƯỚC 11/07/2024 03/07/2029 50H50740 Đỏ Xe Hợp đồng

20 HĐ7024000483 CTY CP XĂNG DẦU PETRO BÌNH PHƯỚC 11/07/2024 03/07/2029 50H49689 Đỏ Xe Hợp đồng

21 HĐ7024000452 CTY TNHH MTV DV THUÊ XE LÊ HOÀNG 02/07/2024 02/07/2025 79B03417 Đỏ Xe Hợp đồng

22 HĐ7024000549 HỢP TÁC XÃ NHƯ QUỲNH GPS 15/08/2024 15/08/2025 93E00063 Đỏ Xe Hợp đồng

23 HĐ7024000545 HỢP TÁC XÃ NHƯ QUỲNH GPS 14/08/2024 22/11/2025 93H04148 Đỏ Xe Hợp đồng

24 HĐ7024000524 HỢP TÁC XÃ NHƯ QUỲNH GPS 05/08/2024 05/08/2026 93H04870 Xanh Xe Hợp đồng

25 HĐ7024000522 HỢP TÁC XÃ NHƯ QUỲNH GPS 01/08/2024 16/11/2027 93F00578 Đỏ Xe Hợp đồng

26 HĐ7024000520 HỢP TÁC XÃ NHƯ QUỲNH GPS 31/07/2024 22/11/2027 93F00196 Đỏ Xe Hợp đồng

27 HĐ7024000519 HỢP TÁC XÃ NHƯ QUỲNH GPS 31/07/2024 31/07/2025 51B16491 Xanh Xe Hợp đồng

28 HĐ7024000518 HỢP TÁC XÃ NHƯ QUỲNH GPS 31/07/2024 31/07/2025 48B00619 Đỏ Xe Hợp đồng

29 HĐ7024000514 HỢP TÁC XÃ NHƯ QUỲNH GPS 29/07/2024 29/07/2025 47B02425 Đỏ Xe Hợp đồng

30 HĐ7024000508 HỢP TÁC XÃ NHƯ QUỲNH GPS 20/07/2024 20/07/2025 64B00119 Đỏ Xe Hợp đồng

31 HĐ7024000507 HỢP TÁC XÃ NHƯ QUỲNH GPS 20/07/2024 20/07/2025 60H13803 Xanh Xe Hợp đồng

32 HĐ7024000500 HỢP TÁC XÃ NHƯ QUỲNH GPS 18/07/2024 18/07/2025 93H04417 Đỏ Xe Hợp đồng

33 HĐ7024000497 HỢP TÁC XÃ NHƯ QUỲNH GPS 17/07/2024 17/07/2025 93E00027 Đỏ Xe Hợp đồng

34 HĐ7024000450 HỢP TÁC XÃ NHƯ QUỲNH GPS 29/06/2024 29/06/2026 79B02305 Đỏ Xe Hợp đồng

35 HĐ7024000447 HỢP TÁC XÃ NHƯ QUỲNH GPS 26/06/2024 26/06/2025 93F00066 Xanh Xe Hợp đồng

36 HĐ7024000446 HỢP TÁC XÃ NHƯ QUỲNH GPS 26/06/2024 16/09/2025 70F00687 Đỏ Xe Hợp đồng

37 HĐ7024000534 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI SỐ 93 14/08/2024 14/08/2027 93H05614 Đỏ Xe Hợp đồng
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38 HĐ7024000548 Hợp tác xã vận tải Đồng Xoài 14/08/2024 14/08/2025 98G00342 Đỏ Xe Hợp đồng

39 HĐ7024000525 Hợp tác xã vận tải Đồng Xoài 05/08/2024 05/08/2025 93H04928 Cam Xe Hợp đồng

40 HĐ7024000454 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI SỐ 1 03/07/2024 03/07/2027 51B06774 Xanh Xe Hợp đồng

41 HĐ7024000521 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BÌNH LONG 31/07/2024 31/07/2026 61B03137 Xanh Xe Hợp đồng

42 HĐ7024000498 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BÌNH LONG 17/07/2024 17/07/2026 93B00924 Xanh Xe Hợp đồng


